
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 21
Thứ 7, Chủ nhật: MĐ 29 (Hàn khí):  6 

giờ + KTKT - T/V.Hưng

Tuần 22
Thứ 7, Chủ nhật: MĐ 33 (Thực tập sản 

xuất): 16 giờ

Tuần 21

Thứ 7: KTKT MH 09 (Vẽ kỹ thuật): 

T/V.Hoàn

Chủ nhật: MĐ 20 (Thiết bị điện gia 

dụng): 7 giờ - T/Bắc

Tuần 22
Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: MĐ 20 (Thiết bị điện gia 

dụng): 4 giờ - T/Bắc

Tuần 21
MH 07 (An toàn lao động): 5 giờ - 

T/Bắc 

MH 06 (Ngoại ngữ): 5 giờ - 

C/Ninh
Học văn hoá

Thứ 7: MĐ 21 (Trang bị điện 1): 8 giờ - 

T/Dũng

Tuần 22
MH 07 (An toàn lao động): 5 giờ - 

T/Bắc 

MH 06 (Ngoại ngữ): 5 giờ - 

C/Ninh
Học văn hoá

Thứ 7: MĐ 21 (Trang bị điện 1): 8 giờ - 

T/Dũng

Tuần 21
MĐ 20 (Hàn  MIG/MAG nâng 

cao): 6 giờ - T/Hoàng

MĐ 20 (Hàn  MIG/MAG nâng cao): 6 

giờ - T/Hoàng
Học văn hoá Thứ 7: MH 05 (Tin học): 5 giờ - 

T/Quang

Tuần 22
MĐ 20 (Hàn  MIG/MAG nâng 

cao): 6 giờ - T/Hoàng

MĐ 20 (Hàn  MIG/MAG nâng cao): 6 

giờ - T/Hoàng
Học văn hoá Thứ 7: MH 05 (Tin học): 5 giờ - 

T/Quang

Tuần 21
MH 12 (Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp): 5 giờ - T/Thiết

MH 12 (Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp): 5 giờ - T/Thiết
Học văn hoá

Thứ 7: MH 01 (Chính trị): 5 giờ - 

C/Tâm

Tuần 22
MH 12 (Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp): 5 giờ - T/Thiết

MH 12 (Kỹ thuật an toàn và môi 

trường công nghiệp): 5 giờ - T/Thiết
Học văn hoá

Thứ 7: MH 01 (Chính trị): 5 giờ - 

C/Tâm

Tuần 21
Chiều T5: MH 07 (An toàn lao động): 

5 giờ - T/Tú  

Chiều T6: MH 07 (An toàn lao động): 

KTKT - T/Tú  

Thứ 7: MĐ 13 (Trang bị điện): 8 giờ - 

C/Nga

Tuần 22
Chiều T5: MĐ 17 (Điện tử công suất): 

6 giờ - T/Tú

Chiều T6: MĐ 17 (Điện tử công suất): 

6 giờ - T/Tú

Thứ 7: MĐ 13 (Trang bị điện): 8 giờ - 

C/Nga

Tuần 21
MH 08 (Tiếng anh chuyên ngành): 

5 giờ - C/Hiên

MĐ17 (Chế biến bánh và món tráng 

miệng): 6 giờ - C/T.Phương 

MH 08 (Tiếng anh chuyên ngành): 5 

giờ - C/Hiên

Chiều T5: MĐ18 (Kỹ thuật trang trí 

cắm hoa): 6 giờ - C/T.Phương 

Chiều T6: MH 08 (Tiếng anh chuyên 

ngành): 5 giờ - C/Hiên

Thứ 7: MĐ17 (Chế biến bánh và món 

tráng miệng): 8 giờ - C/T.Phương 

Chủ nhật: MH 05 (Tin học): 5 giờ - 

T/Lương 

Tuần 22
MH 08 (Tiếng anh chuyên ngành): 

5 giờ - C/Hiên

MĐ17 (Chế biến bánh và món tráng 

miệng): 6 giờ - C/T.Phương 

MH 08 (Tiếng anh chuyên ngành): 5 

giờ - C/Hiên

Chiều T5: MĐ18 (Kỹ thuật trang trí 

cắm hoa): 6 giờ - C/T.Phương 

Chiều T6: MH 08 (Tiếng anh chuyên 

ngành): 5 giờ - C/Hiên

Thứ 7: MĐ17 (Chế biến bánh và món 

tráng miệng): 8 giờ - C/T.Phương 

Chủ nhật: MH 05 (Tin học): 5 giờ - 

T/Lương 

Tuần 21
MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 6 giờ - 

C/P.Nga

MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 6 giờ - 

C/P.Nga

Thứ 7: MH 06 (Ngoại ngữ): 5 giờ - 

C/Nhài

Chủ nhật: MĐ 15 (Chế biến món ăn 

Việt Nam): 8 giờ - C/T.Phương

Tuần 22
MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 6 giờ - 

C/P.Nga

MĐ 17 (Chế biến món ăn Âu): 6 giờ - 

C/P.Nga

Thứ 7: MH 06 (Ngoại ngữ): 5 giờ - 

C/Nhài

Chủ nhật: MĐ 15 (Chế biến món ăn 

Việt Nam): 1 giờ + KTKT- C/T.Phương

Tuần 21
Chiều: MH 08 (Môi trường và an 

toàn lao động): 5 giờ  - C/P.Nga

Chiều: MH 09 (Sinh lý dinh dưỡng): 5 

giờ - C/H.Nga

Chiều: MH 01 (Chính trị): 5 giờ - 

C/Tâm
Học văn hóa

Tuần 22
Chiều: MH 08 (Môi trường và an 

toàn lao động): 5 giờ  - C/P.Nga

Chiều: MH 09 (Sinh lý dinh dưỡng): 5 

giờ - C/H.Nga

Chiều: MH 01 (Chính trị): 5 giờ - 

C/Tâm
Học văn hóa

MH:     Sáng: Tiết 1 từ 7h15' Chiều: Tiết 6 từ 12h30

MĐ:     Ca1: Từ 6h30' Ca2: Từ 12h30'

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Khuê

74
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K38T

(Tiên Du - Chiều)

Chiều: MH 09 (Sinh lý dinh dưỡng): 

5 giờ - C/H.Nga
Nghỉ

Bắc Ninh, ngày  14  tháng  01  năm 2021

73
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K37Y1,Y2

(Yên Phong - Chiều)

Học văn hóa

Học văn hóa

Học văn hóa

72
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K36Y 

(Yên Phong - Chiều)

70
Điện công nghiệp K36L2 

(Lương Tài)

(Chiều)

Tuần 21-22 Thực tập tốt nghiệp

71
Điện tử công nghiệp K36Y 

(Yên Phong - Chiều)

Học văn hóa

68
Hàn K38G

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

69
Điện công nghiệp K36L1 

(Lương Tài)

(Chiều)

Tuần 21-22 Thực tập tốt nghiệp 

67
Hàn K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

66
Điện công nghiệp K37G1, 

K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

MĐ 33 (Thực tập sản xuất): 20 giờ

65
Điện công nghiệp K36G (Gia 

Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2020 - 2021

Số: 11/TKB - CĐCN  Thực hiện từ ngày 18/01/2021 - 31/01/2021

Các lớp học tại TTGDNN

64
Hàn K36G 

(Gia Bình)

Học văn hoá

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
THỜI KHOÁ BIỂU 


